
BẢNG CÔNG BỐ QUY HOẠCH
QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2045

BẢN ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÙNG
(THEO QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SỐ 3075/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2024 CỦA UBND TỈNH KIÊN GIANG)

CHÚ THÍCH:

SƠ ĐỒ PHÂN VÙNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÙNG HUYỆN KIÊN HẢI SƠ ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN LẤN BIỂN VÀ CHO THUÊ MẶT BIỂN

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ VÙNG HUYỆN KIÊN HẢI

4

4

4

4

ĐÔ THỊ NAM DU

ĐÔ THỊ AN SƠN

ĐÔ THỊ LẠI SƠN

ĐÔ THỊ HÒN TRE

3 (*)

(*) Nếu đảm bảo theo các tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị theo quy định

PHÂN VÙNG I - KHU VỰC HÒN TRE: VÙNG TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH, VĂN HÓA,
HÀNH CHÍNH CỦA HUYỆN KIÊN HẢI GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐẢO, SINH
THÁI NHÀ VƯỜN VÀ TRẠM TRUNG CHUYỂN HÀNG HÓA.

PHÂN VÙNG II - KHU VỰC LẠI SƠN: VÙNG TRUNG TÂM KINH TẾ, DU LỊCH SINH THÁI
BIỂN ĐẢO, VĂN HÓA TÂM LINH VÀ NGHỀ TRUYỀN THỐNG.

PHÂN VÙNG III - KHU VỰC QUẦN ĐẢO NAM DU: VÙNG PHÁT TRIỂN HỖN HỢP - ĐÔ
THỊ, DU LỊCH BIỂN ĐẢO, DỊCH VỤ CẢNG - LOGISTICS VÀ HẬU CẦN NGHỀ CÁ; LÀ
VÙNG NUÔI BIỂN TRỌNG ĐIỂM CỦA HUYỆN.

NghÜa ®Þa

NghÜa ®Þa

ND - Vùng 1,
diện tích 35 ha

ND - Vùng 2,
diện tích 50 ha

ND - Vùng 5,
diện tích 46 ha

ND - Vùng 4,
diện tích 52 ha

ND - Vùng 3,
diện tích 115 ha

ND - Vùng 6,
diện tích 24 ha

ND - Vùng 7,
diện tích 48 ha

ND - Vùng 10,
diện tích 9,5 ha

AS - Vùng 5,
diện tích 2.000 ha

ND - Vùng 9,
diện tích 1.899 ha

ND - Vùng 8, diện tích 1.899 ha

AS - Vùng 4,
diện tích 112 ha

AS - Vùng 4
16 khu nuôi

diện tích 420 ha

AS - Vùng 3,
diện tích 50 ha

AS - Vùng 2,
diện tích 15 ha

AS - Vùng 1
diện tích 385 ha
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2

2
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1

4
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Hòn Đụng Nhỏ

Hòn Đụng Lớn

Hòn Bờ Đập

Hòn Đô Nai

Hòn Mốc

Hòn Hàng

Hòn Dâm

Hòn Ông

Hòn Nồm Trong

Hòn Nồm Giữa

Hòn Nồm Ngoài

Hòn Khô

Hòn Nhàn

Hòn Gian (hòn Tre Cửa)

Hòn Mấu
KHU TÁI ĐỊNH CƯ

XÃ NAM DU
( Điểm Hòn Mấu)

Hòn Dầu

Hòn Lớn

Bãi Giếng Tiên

Bãi Nhum

Bãi Trệt

Bãi Sỏi

Bãi Cây Mến Lớn

Bãi Ngự

Bãi Đất Đỏ

Hòn Ngang

Bãi Cây Mến Nhỏ

Đá Trắng

Bãi Bấc

Mũi Hai Hùng

Khí hoá lỏng
LNG

Khu neo tàu tránh bão
quần đảo Nam Du

KHU TÁI ĐỊNH CƯ
XÃ NAM DU

(Điểm Hòn Ngang)

Hòn Dầu

Hòn Lò Lớn

Hòn Lò Nhỏ

Bến thuỷ phi cơ An Sơn

KHU TÁI ĐỊNH CƯ
XÃ AN SƠN

(Điểm Bãi Ngự)

110kV

110kV

110kV

110kV

110kV

110kV

22kV
22kV

22kV
22kV

TUYẾN 110kV AN BIÊN - LẠI SƠN
XDM TRẠM HẠ ÁP 110/22KV - 40MVA

VỊ TRÍ ĐẤU NỐI TUYẾN TRUNG THẾ XDM

TUYẾN 22kV ĐI AN SƠN - NAM DU

LS - Vùng 1, diện tích 170 ha

LS - Vùng 3, diện tích 170 ha

LS - Vùng 2,
diện tích 90 ha

TRAÏM 110/22KV
 LAÏI SÔN-1x25MVA

TUYẾN 22kV ĐI AN SƠN - NAM DUVỊ TRÍ ĐẤU NỐI TUYẾN TRUNG THẾ XDM

XDM TRẠM HẠ ÁP 110/22KV - 40MVA

TUYẾN 110kV AN BIÊN - LẠI SƠN

2

1

1

44

Bãi Giếng

Bãi Thiên Tuế

Đỉnh Ma Thiên Lãnh

Đỉnh Đề Thơ

Bãi Bấc

Bãi Nhà

KHU TÁI ĐỊNH CƯ
XÃ LẠI SƠN

(Điểm Bãi Bấc)

Khu neo tàu tránh bão
Lại Sơn

KHU TÁI ĐỊNH CƯ
XÃ LẠI SƠ

(Điểm Bãi Nhà)

Bãi Bàng

Bến thuỷ phi cơ Lại Sơn
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KẾT NỐI TUYẾN TRUNG THẾ
HIỆN HỮU

TRẠM NGẮT XDM

HT - Vùng 2, diện tích 140 ha

HT - Vùng 3,
 diện tích 70 ha

HT - Vùng 1,
diện tích 70 ha

TRẠM NGẮT XDM
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KẾT NỐI TUYẾN TRUNG THẾ

2

4

1
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KHU TÁI ĐỊNH CƯ
XÃ HÒN TRE

(Điểm Đuôi Hà Bá)

KHU TÁI ĐỊNH CƯ
XÃ HÒN TRE

(Điểm Nhà Thờ)

Khu neo tàu tránh bão
Hòn Tre

Bãi Chén

Đỉnh Đá Đài

Đuôi Hà Bá

Động Dừa

KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

KHU VỰC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT
CÔNG NGHIỆP

KHU VỰC PHÁT TRIỂN DU LỊCH

KHU NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO

KHU VỰC THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

KHU VỰC NÔNG NGHIỆP

KHU VỰC LÂM NGHIỆP -
RỪNG PHÒNG HỘ

KHU VỰC / ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ
VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH

KHU VỰC ĐẦU MỐI
HẠ TẦNG KỸ THUẬT

KHU VỰC AN NINH

KHU VỰC QUỐC PHÒNG

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH

TRUNG TÂM VĂN HOÁ

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU , ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM Y TẾ

TRUNG TÂM XÃ / ĐÔ THỊ

ĐÔ THỊ LOẠI III

ĐÔ THỊ LOẠI IV

MẶT NƯỚC

CẢNG HÀNH KHÁCH

CẢNG TỔNG HỢP

CẢNG HÀNG HOÁ

CẢNG CHUYÊN DỤNG

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

3

4

RANH QUY HOẠCH

RANH HÀNH CHÍNH CẤP XÃ / ĐÔ THỊ

RANH ĐẢO HIỆN HỮU

RANH KHU VỰC LẤN BIỂN / ĐẢO NHÂN TẠO

lll

RANH KHU VỰC CHO THUÊ MẶT BIỂN

TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ ĐỐI NGOẠI

TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI VÙNG

KHU VỰC TÁI ĐỊNH CƯ

VÙNG NUÔI BIỂN ĐẾN NĂM 2030

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU , ĐÀO TẠO

TRUNG TÂM Y TẾ

TRUNG TÂM XÃ / ĐÔ THỊ

CẢNG HÀNG HOÁ

CẢNG CHUYÊN DỤNG

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCHQUY HOẠCHHIỆN TRẠNG

CẢNG HÀNG HOÁ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU , ĐÀO TẠO

QUY HOẠCHHIỆN TRẠNG

TRƯỜNG THPT

TRƯỜNG DẠY NGHỀ

ĐƯỜNG GIAO THÔNG

22kV 22kV 22kV ĐƯỜNG DÂY 22kV

110kV 110kV ĐƯỜNG DÂY 110kV

1

3 3

2 2

1

4
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DI TÍCH

TÔN GIÁO
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